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                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 24 tháng 08 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

01:30 Tây Nam 01 3.2/3.5 119 7999 Ptsc 05;06 LHDNS 4BLHD P0 Đồng Ngọc Thanh/NSA 

04:00 WAN HANG 2 7.0/8.3 167 23308 Vas:3006;HC 06 Tổng hợp 3QT Tránh bão Đồng Ngọc Thanh/KPB 

06:00 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer Tổng hợp Khu neo Tránh bão HV 

06:30 Trường Sơn 26 1.0/3.2 79 4555 Nil Tổng hợp 1QT Tránh bão Nguyễn Hữu Thái/Nil 

07:00 Pretty Merak 4.0/6.0 170 28438 
Vas: 3006;HC 

06 
Tổng hợp 2QT Tránh bão 

Nguyễn Mạnh 

Thành/Lavico 

09:00 GODSPEED 6666 4.5/6.8 199 49692 Vas:3006;SH 02 Tổng hợp 4QT Tránh bão Đồng Ngọc Thanh/SMT 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch 23.8.2025 

17:00 Quang Huy 36 1.2/2.6 79 2901.9 Nil Tổng hợp 2AQT Tránh bão Nil 

17:00 Phúc Thành 89 0.8/2.6 79 4524 Nil Tổng hợp Khu neo  Tránh bão Nil  

17:00 Phúc Thành 88 2.8/3.0 79 4366 Nil Tổng hợp Khu neo Tránh bão Nil 

18:00 Minh Hằng 882 1.0/3.0 79,63 4785 Nil Tổng hợp Cầu 4 Tránh bão Nil 

19:00 QI HONG 4.5/5.6 189   56,132 ĐD: 08;TD 01 Tổng hợp Cầu 3 Tránh bão Đồng Ngọc Thanh/SMT 

20:00 Hùng Khánh 226 3.0/5.0 89 4850 ĐD 06 Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

20:00 Khánh Linh 666 0.8/2.3 79 4845 Nil Tổng hợp 2QT Tránh bão Đinh Trọng Mạnh/Nil 

21:00 Blue Ocean 01 2.0/4.5 96 4939 Ptsc 05;06 LHDNS 4ALHD P0 Lê Tuấn Dũng/NSA 

21:00 Việt Thuận 095-02 2.0/4.0 119 9323 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 Tránh bão Đồng Ngọc Thanh/Sunrise 

22:00 VTT 169 2.0/2.5 79.9 4467 Nil Tổng hợp Cầu 3 Tránh bão Nil 

22:00 Peng Zhou 5.4/5.8 96 5285 VAS 3006 Tổng hợp 5QT Tránh bão Vũ Thanh Tùng/Facific 

22:00 AQUAGLORY 4.6/7.1 199 64650 ĐD:08; TD 01 Tổng hợp Cầu 3 Tránh bão Nguyễn Mạnh Thành/Nil 

23:00 Sai Gon Star 3.1/3.5 103 6512 Ptsc 05;06 LHDNS 2ALHD P0 Nguyễn Văn Thái/NSA 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  

- Phòng AT&ANHH;                 

- CN  Hoa tiêu VI;                             

- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: QLKCHT. 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Thành 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thủy 
 
 


